
STT Tên đơn vị Biển kiểm soát Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Ghi chú

1 HTX VT Phước Long 93B00626 Xe chạy tuyến cố định CĐ7024000321 25/10/2024 25/10/2029

2 CN HTX Hoà Bình Xanh tại Bình Phước 93E00297 Xe taxi TX7024000073 17/03/2024 20/01/2028

3 HTX VT Song Long 93C08043 Xe tải 1035/19 24/12/2019 04/12/2025

4 HTX DV VT HH HK Bù Đăng 93B00536 Xe hợp đồng HĐ7024000753 11/11/2024 31/12/2026

5 HTX DV VT HH HK Bù Đăng 93B00482 Xe hợp đồng HĐ7023000361 13/09/2023 25/12/2026

6 HTX VT Chơn Thành 93B00969 Xe hợp đồng HĐ7024000710 25/10/2024 25/10/2029

7 HTX VT Chơn Thành 93B00762 Xe chạy tuyến cố định CĐ7024000331 29/10/2024 31/12/2026

8 HTX VT Vạn Phúc 93C00760 Xe tải XT7024002769 15/08/2024 15/08/2025

9 HTX VT Đồng Tiến 93H00292 Xe tải XT7024004223 12/12/2024 12/12/2025

10 HTX VT Đồng Tiến 93H03268 Xe tải XT7024001755 31/05/2024 31/05/2025

11 HTX VT Đồng Tiến 93C06102 Xe tải 2611/18 31/10/2018 06/08/2025

12 HTX VT Đồng Tiến 48C06124 Xe tải 813/19 23/09/2019 06/08/2025

13 HTX VT Đồng Tiến 93C04394 Xe tải 2815/18 22/11/2018 06/08/2025

14 HTX VT Đồng Tiến 93C00952 Xe tải 2731/18 13/11/2018 06/08/2025

15 HTX VT Đồng Tiến 93C13580 Xe tải XT7024002955 09/09/2024 09/09/2025

16 HTX VT Đồng Tiến 93C13593 Xe tải XT7024001599 18/05/2024 18/05/2025

17 HTX VT Đồng Tiến 93C05039 Xe tải 263/19 08/03/2019 06/08/2025

18 HTX VT Đồng Tiến 93C04273 Xe tải 737/19 16/08/2019 06/08/2025

19 HTX VT Đồng Tiến 93C13763 Xe tải XT7024002249 11/07/2024 11/07/2025

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHÙ HIỆU XE NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SXD ngày        /05/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước)
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